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Mã SHSV Họ tên Lớp NHóm HK

PH1111 20200431 Trần Thị Hồng Ngát Kỹ thuật sinh học 01-K65 NHóm 1 20202 28  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 5-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 202,D3

PH1111 20201063 Bùi Thị Thanh Thảo Kỹ thuật sinh học 01-K65 NHóm 1 20202 28  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 5-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 202,D3

PH1111 20201068 Phạm Thị Anh Thơ Kỹ thuật sinh học 01-K65 NHóm 1 20202 28  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 5-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 202,D3

PH1111 20201229 Đặng Minh Thảo Thực phẩm 01-K65 NHóm 1 20202 28  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 5-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 202,D3

PH1111 20201283 Đỗ Tiến Phúc Thực phẩm 02-K65 NHóm 2 20202 28  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 5-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 202,D3

PH1111 20201267 Hoàng Bá Đại Thực phẩm 01-K65 NHóm 2 20202 28  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 5-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 202,D3

PH1111 20201151 Đặng Quang Huy Thực phẩm 02-K65 NHóm 2 20202 28  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 5-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 202,D3

PH1111 20201099 Lại Tuấn Anh Thực phẩm 04-K65 NHóm 2 20202 28  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 5-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 202,D3

PH1111 20202994 Vương Thị Lan Anh Quản trị kinh doanh 01-K65 NHóm 3 20202 28  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 5-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 202,D3

PH1111 20201904 Bùi Hồng Nhung Hóa học 01-K65 NHóm 3 20202 28  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 5-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 202,D3

PH1111 20203173 Đinh Chung Nguyên Tài chính ngân hàng 01-K65 NHóm 3 20202 28  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 5-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 202,D3

PH1111 20201769 Lương Thị Thu Trang Kỹ thuật hóa học 02-K65 NHóm 3 20202 28  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 5-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 202,D3

PH1111 20201584 Hoàng Ngọc Linh Kỹ thuật hóa học 05-K65 NHóm 4 20202 28  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 5-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 202,D3

PH1111 20201817 Vũ Thị Thu Yến Kỹ thuật hóa học 05-K65 NHóm 4 20202 28  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 5-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 202,D3

PH1111 20182727 Ngô Trung Quân Điện tử 06-K63 NHóm 4 20202 28  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 5-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 202,D3

PH1111 20203422 Trần Quốc Hiếu Điện tử 04-K65 NHóm 4 20202 28  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 5-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 202,D3

PH1111 20203745 Trần Hải Nam Điện tử 04-K65 NHóm 5 20202 28  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 5-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 202,D3

PH1111 20203700 Nguyễn Ngân Hằng Điện tử 04-K65 NHóm 5 20202 28  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 5-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 202,D3

PH1111 20203630 Nguyễn Anh Tuấn Điện tử 04-K65 NHóm 5 20202 28  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 5-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 202,D3

PH1110 20205974 Nguyễn Hoàng Long Cơ khí 02-K65 NHóm 5 20202 28  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 5-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 202,D3

PH1110 20202074 Nguyễn Nghĩa Bách Kỹ thuật điện 03-K65 NHóm 6 20202 28  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 5-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 202,D3

PH1110 20202165 Đỗ Thế Nam Kỹ thuật điện 03-K65 NHóm 6 20202 28  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 5-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 202,D3

PH1110 20202498 Hoàng Nhật Quang KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 NHóm 6 20202 28  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 5-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 202,D3

PH1110 20202100 Nguyễn Đặng Dũng Kỹ thuật điện 01-K65 NHóm 6 20202 28  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 5-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 202,D3

PH1111 20190141 Keo Sokheng ?????? NHóm 1 20202 28  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 5-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 206,D3

PH1111 20201171 Nguyễn Đan Diệu Linh Thực phẩm 04-K65 NHóm 1 20202 29  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 3-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 206,D3

PH1111 20201293 Trần Thu Uyên Thực phẩm 04-K65 NHóm 1 20202 29  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 3-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 206,D3

PH1111 20203022 Trần Thị Thu Hường Quản trị kinh doanh 01-K65 NHóm 1 20202 29  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 3-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 206,D3

PH1111 20201887 Nguyễn Khánh Linh Hóa học 02-K65 NHóm 1 20202 29  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 3-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 206,D3

PH1111 20201893 Nguyễn Thị Hoàng Mai Hóa học 02-K65 NHóm 2 20202 29  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 3-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 206,D3

PH1111 20201905 Lê Thị Hồng Nhung Hóa học 02-K65 NHóm 2 20202 29  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 3-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 206,D3

PH1111 20170551 Đỗ Đức Ban Tài chính-Ngân hàng K62 NHóm 2 20202 29  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 3-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 206,D3

PH1111 20170597 Đỗ Quang Minh Tài chính-Ngân hàng K62 NHóm 3 20202 29  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 3-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 206,D3

PH1111 20205572 Nguyễn Xuân Đại Cơ khí 03-K65 NHóm 3 20202 29  Thời gian Tuần 5,6-Thứ 3-K5 và Chủ nhật-K3 -Phòng 206,D3
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